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BỐI CẢNH 1: GỌI ĐIỆN THOẠI ĐẶT CHỖ ĂN TỐI.

Excuse me, could you help me? I'm trying to find the Notre-Dame Cathedral Basilica.

Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không? Tôi đang cố tìm nhà thờ Đức Bà.

Sure! You’re not too far from it.

Được chứ! Bạn cũng không cách đó xa lắm đâu.

Great! Could you tell me how to get there from here?

Tuyệt! Bạn có thể chỉ tôi đường đến đó từ đây được không?

Of course. Walk straight for about five minutes, and you’ll see it on your left.

Tất nhiên rồi. Bạn đi thẳng khoảng năm phút, nhà thờ sẽ nằm bên tay trái.

Do I need to cross any roads?

Tôi có cần băng qua đường nào không?

Yes, you’ll need to cross at the big intersection up ahead.

Có, bạn sẽ phải băng qua ngã tư lớn phía trước.

Is there a pedestrian crossing there?

Có lối đi bộ cho người qua đường ở đó không?

Yes, there’s a crossing light. Just wait for it to turn green.

Có, có đèn tín hiệu dành cho người đi bộ. Bạn chỉ cần đợi đèn chuyển xanh.

Got it. After crossing, then what?

Hiểu rồi. Sau khi qua đường thì sao?

Keep walking straight. You’ll pass a couple of cafes on the way.

Bạn cứ đi thẳng tiếp. Trên đường sẽ có vài quán cà phê.

Will I see any signs for the cathedral?

Tôi có thấy biển chỉ dẫn nào đến nhà thờ không?

Yes, there should be a small sign pointing you in the right direction.

Có, sẽ có một biển chỉ nhỏ chỉ bạn đi đúng hướng.

How long do you think it’ll take me to get there?

Bạn nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để tới đó?

Probably about ten minutes from here, maybe a bit less.



Chắc khoảng mười phút từ đây, có thể ít hơn một chút.

Okay, thanks so much. I really appreciate your help!

Được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của bạn!

You’re welcome! It’s a beautiful place—you’ll enjoy it.

Không có gì đâu! Đó là một nơi rất đẹp—bạn sẽ thích nó đấy.

I’m sure I will! One last question—are there any good spots to grab coffee nearby?

Chắc chắn rồi! Câu hỏi cuối—có quán cà phê nào gần đó không?

Oh, definitely. There’s a great cafe just opposite the cathedral.

Có chứ. Có một quán cà phê rất tuyệt ngay đối diện nhà thờ.

Awesome! I’ll check it out.

Tuyệt! Tôi sẽ ghé thử.

You won’t miss it. It’s very popular.

Bạn sẽ không lạc đâu. Nó khá nổi tiếng đấy.

Perfect. Thanks again for your help.

Hoàn hảo. Cảm ơn bạn lần nữa nhé.

No problem! Have a great day exploring.

Không có gì! Chúc bạn một ngày khám phá vui vẻ.

Thanks, you too!

Cảm ơn, bạn cũng vậy nhé!

Be careful with the traffic while crossing, though.

Nhớ cẩn thận khi băng qua đường nhé.

Oh, I’ve noticed! I’ll be extra careful.

À, tôi cũng để ý rồi! Tôi sẽ cẩn thận hơn.

Good idea! Motorbikes can be a bit overwhelming at first.

Ý hay đấy! Xe máy ở đây lúc đầu có thể hơi choáng ngợp.

Haha, yeah, I’ve already experienced that!

Haha, vâng, tôi cũng vừa trải qua rồi!

You’ll get used to it. Take care!

Bạn sẽ quen thôi. Bảo trọng nhé!

I will. Take care!

Tôi sẽ vậy. Bạn cũng bảo trọng nhé!

Bye!

Tạm biệt!

BỐI CẢNH 2: GỌI ĐIỆN THOẠI HỎI THĂM BẠN BÈ.



Hi there! Sorry to bother you, but do you know where Pho Thin is?

Chào bạn! Xin lỗi làm phiền, nhưng bạn có biết quán Phở Thìn ở đâu không?

Hi! Yeah, I know it. It’s actually not too far from here.

Chào! Có, mình biết chỗ đó. Nó cũng không cách đây xa lắm đâu.

Oh, that’s a relief! Could you point me in the right direction?

Ôi, may quá! Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến đó không?

Of course. Go straight ahead until you reach the traffic light.

Tất nhiên rồi. Bạn đi thẳng tới khi gặp đèn giao thông.

Got it. Then do I turn left or right?

Hiểu rồi. Sau đó tôi rẽ trái hay rẽ phải?

Turn right at the light, then walk for about 200 meters.

Rẽ phải ở chỗ đèn giao thông, rồi đi bộ khoảng 200 mét.

Okay, and what should I look out for?

Được rồi, tôi nên chú ý đến dấu hiệu gì?

You’ll see a small bookstore on your left. The restaurant is just past that.

Bạn sẽ thấy một tiệm sách nhỏ bên tay trái. Quán phở nằm ngay sau đó.

Is it on the same side as the bookstore?

Nó nằm cùng phía với tiệm sách phải không?

Yes, exactly. You can’t miss it; there’s a big sign out front.

Đúng rồi. Bạn sẽ không lạc đâu; có một biển hiệu lớn ở phía trước.

Great! How long do you think it will take me to walk there?

Tuyệt! Bạn nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để đi bộ tới đó?

Maybe around ten minutes.

Chắc khoảng mười phút.

Perfect, thank you so much.

Hoàn hảo, cảm ơn bạn nhiều nhé.

No problem at all. It’s a popular place; you’ll love it.

Không có gì đâu. Đó là một quán nổi tiếng, bạn sẽ thích đấy.

Yeah, I heard it’s one of the best pho spots in the city!

Vâng, tôi nghe nói đó là một trong những quán phở ngon nhất thành phố!

Definitely. Just be prepared for a bit of a line.

Đúng vậy. Nhưng bạn chuẩn bị xếp hàng một chút nhé.

I figured as much. Is it usually crowded around lunchtime?

Tôi cũng đoán vậy. Buổi trưa thường đông phải không?

Yep, that’s when it’s the busiest. But it’s worth the wait.

Ừ, lúc đó là đông nhất. Nhưng rất đáng để chờ đợi đấy.

Thanks for the heads-up. I appreciate it!



Cảm ơn bạn đã nhắc trước nhé. Tôi rất cảm kích!

My pleasure. Do you need any other directions?

Rất vui được giúp bạn. Bạn có cần chỉ đường gì thêm không?

No, I think I’m good for now.

Không, vậy là ổn rồi.

Alright, enjoy your pho!

Được rồi, chúc bạn ăn phở ngon miệng nhé!

I’m sure I will! Thanks again!

Tôi chắc là vậy rồi! Cảm ơn bạn lần nữa nhé!

Anytime. Have a great day!

Không có gì đâu. Chúc bạn một ngày tốt lành!

You too!

Bạn cũng vậy nhé!

Oh, and watch out for motorbikes when crossing.

À, nhớ coi chừng xe máy khi qua đường nhé.

Good point. I’ve noticed it’s quite busy!

Đúng rồi. Tôi để ý là giao thông ở đây khá đông đúc!

Yeah, especially at the intersections. Take care!

Đúng vậy, đặc biệt là ở các ngã tư. Bảo trọng nhé!

Will do. Bye!

Tôi sẽ cẩn thận. Tạm biệt!

Bye!

Tạm biệt!

BỐI CẢNH 3: GỌI ĐIỆN THOẠI RỦ BẠN ĐI CHƠI.

Excuse me, could you help me find the bus station?

Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi tìm bến xe buýt được không?

Sure! The main bus station is a bit of a walk from here.

Được chứ! Bến xe chính cách đây một đoạn đi bộ đấy.

That’s fine. How do I get there?

Không sao. Tôi đi đến đó như thế nào?

You’ll want to head straight down this street for about 15 minutes.

Bạn đi thẳng xuống con đường này khoảng 15 phút.

Straight down this street?

Đi thẳng đường này phải không?



Yes, exactly. Keep going until you reach a big roundabout.

Đúng rồi. Đi tiếp cho đến khi bạn gặp một vòng xoay lớn.

Okay, and then what?

Được rồi, sau đó thì sao?

At the roundabout, take the second exit. It’ll lead you towards the station.

Ở vòng xoay, bạn đi vào lối ra thứ hai. Nó sẽ dẫn bạn đến bến xe.

Alright. Is the bus station on the left or right?

Được rồi. Bến xe nằm bên trái hay bên phải vậy?

It’ll be on your left side. You’ll see a lot of buses parked there.

Nó sẽ nằm bên tay trái của bạn. Bạn sẽ thấy nhiều xe buýt đậu ở đó.

Got it. Are there any landmarks that I should look out for?

Hiểu rồi. Có dấu hiệu nào tôi cần chú ý không?

Yes, there’s a big supermarket right before the station. If you see that, you’re close.

Có, có một siêu thị lớn ngay trước bến xe. Thấy nó là bạn sắp đến rồi.

That’s super helpful. Thanks!

Hữu ích quá. Cảm ơn bạn nhé!

No problem. Do you need to take a specific bus?

Không có gì. Bạn cần đi tuyến xe buýt nào cụ thể không?

Yeah, I’m trying to get to Hoi An.

Có, tôi đang muốn đến Hội An.

Ah, in that case, you should look for Bus Number 1.

À, vậy thì bạn nên tìm xe buýt số 1.

Is it easy to find at the station?

Nó có dễ tìm ở bến xe không?

Yes, there are clear signs, and Bus Number 1 is quite frequent.

Có, có biển chỉ dẫn rõ ràng, và xe buýt số 1 chạy khá thường xuyên.

How much does it cost, do you know?

Bạn có biết giá vé bao nhiêu không?

I think it’s about 30,000 VND.

Tôi nghĩ khoảng 30,000 đồng.

That’s great, thanks. Do I pay on the bus?

Tuyệt quá, cảm ơn bạn. Tôi thanh toán trên xe phải không?

Yes, just pay the driver or the bus conductor.

Đúng rồi, bạn trả tiền cho tài xế hoặc người soát vé.

Got it. Do they accept cash only?

Hiểu rồi. Họ chỉ nhận tiền mặt thôi đúng không?

Yep, cash only. It’s a good idea to have smaller bills ready.



Đúng vậy, chỉ tiền mặt thôi. Bạn nên chuẩn bị tiền lẻ nhé.

Thanks for the tip!

Cảm ơn bạn đã nhắc!

You’re welcome. Are you visiting Hoi An for the day?

Không có gì. Bạn đi Hội An trong ngày thôi à?

Yeah, just for a day trip.

Ừ, chỉ đi trong ngày thôi.

That’s a great idea. It’s beautiful there.

Ý hay đấy. Ở đó đẹp lắm.

I can’t wait! Thanks for all your help.

Tôi nóng lòng quá! Cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ nhé.

My pleasure. Anything else I can help with?

Rất vui được giúp bạn. Bạn còn cần gì nữa không?

No, I think I’m all set.

Không, vậy là ổn rồi.

Alright, safe travels!

Được rồi, chúc bạn thượng lộ bình an nhé!

Thank you! How far is the roundabout from here?

Cảm ơn bạn! Vòng xoay cách đây bao xa?

About ten minutes on foot.

Khoảng mười phút đi bộ thôi.

Okay, that’s manageable.

Được rồi, vậy cũng không xa lắm.

Just be cautious at the roundabout—traffic can be heavy.

Nhớ cẩn thận khi đi qua vòng xoay nhé—giao thông ở đó khá đông đúc.

Thanks, I’ll be careful.

Cảm ơn bạn, tôi sẽ cẩn thận.

Great. Enjoy your trip to Hoi An!

Tuyệt. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ ở Hội An nhé!

Will do. Thanks again!

Tôi sẽ vậy. Cảm ơn bạn lần nữa nhé!

You’re very welcome!

Không có gì đâu!

THE END
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